
XÃ VĨNH TÂN

STT Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B

1 ĐOÀN VĂN KIỆM 1928   Xã Vĩnh Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

2 HUỲNH ĐỊNH TIỀN 27/11/1937   Xã Vĩnh Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trạm nghiên cứu Hải sản Hải Phòng Viện Nghiên cứu hải sản 

3 LÊ VĂN NHANH 1947   Xã Vĩnh Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một K20, Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú 

4 MAI VĂN THÔNG 1946   Xã Vĩnh Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

5 NGUYỄN VĂN CHỈ 1945 02/1975 Xã Vĩnh Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Công nhân lái xe số 2 - Bộ Giao thông Vận tải 

6 NGUYỄN VĂN ÚT 05/05/1947   Xã Vĩnh Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

7 PHẠM VĂN DẨN 1939 1974 Xã Vĩnh Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Hội đồng Cung cấp huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một 

8 THÁI THỊ HẠNH 1956   Xã Vĩnh Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một K20 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú 

9 NGUYỄN VĂN THA 1940 27/3/1975 Xã Vinh Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương K100 thị xã Phú Thọ 

10 THƯỢNG VĂN TƯỞNG 1939  ấp 1, xã Vĩnh Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương  

XÃ TÂN AN

11 LÊ TRUNG 15/11/1932 04/10/1968 Ấp Nhứt, xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội 

12 LÊ VĂN XIÊM 01/01/1930 25/3/1975 Xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Sông Bôi huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình 

13 MAI CHÂU ÚT 0/12/1931 11/03/1965 Xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Quốc doanh Điện Biên Phủ - Bộ Nông trường 

14 NGUYỄN HỮU PHÁT 08/10/1935 20/3/1974 Xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Ngân hàng thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

15 NGUYỄN VĂN KHẠP 01/01/1930 27/11/1974 Ấp Vỏ Cái, xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Ban Kiến thiết Mỏ than Mông Dương tỉnh Quảng Ninh 

16 NGUYỄN VĂN THỬ 1927 18/2/1970 Xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Quốc doanh Sông Âm tỉnh Thanh Hóa 

17 NGUYỄN VĂN VẺ 1941 1974 Ấp 4, xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Xã Đoàn Châu, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một 

18 NGUYỄN VĂN XÔN 10/05/1928 15/3/1974 Ấp 2, xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Ba Kinh tài phần khu 4 ở miền Đông Nam Bộ 

19 TRẦN VĂN BÌNH 1926 01/3/1974 Xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Cơ khí Thủy lợi - Bộ Thủy lợi 

20 TRƯƠNG THỊ NGỌC YẾN 1950   Xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

21 NGUYỄN VĂN MƯỜI 1948 24/1/1975 Xã Tân An Xã, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương Trường Thương binh Ninh Bình 

22 NGUYỄN VĂN XINH 1939   Xã Tân An, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương  

23 NGUYỄN VĂN PHƯỢNG 1947  Ấp 4, Cầu Ông Cộ, xã Tân An Xã, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

XÃ ĐỊNH HÒA

24 NGUYỄN VĂN MẼO 1930 01/03/1974 Xã Định Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Phòng Tài chính thị xã Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình 

25 HỒ VĂN BẢY 07/05/1933 18/10/1972 Ấp Hòa Mỹ, xã Định Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Liên đoàn Địa chất 36K 

26 NGUYỄN BIÊN THUỲ 1927 22/6/1975 Xã Định Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Phòng Nghiệp vụ - Công ty Phân đạm cấp I Hải Phòng - UB Nông nghiệpTW 

27 NGUYỄN VĂN BÊN 1930 11/03/1965 Ấp An Định, xã Định Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Bắc Sơn - Bộ nông trường 

28 NGUYỄN VĂN MINH 1941 11/11/1974 Xã Định Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Bí thư phụ trách đơn vị ăn dưỡng của tỉnh Bình Long 

29 TRƯƠNG VĂN BA 15/8/1924 15/11/1974 Xã Định Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Viện điều dưỡng K65 Sơn Tây - Ban binh vận Miền Nam Việt Nam 

30 VÕ THỊ TUYẾT 28/3/1958   Xã Định Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

XÃ HÒA LỢI

31 HUỲNH BÁ PHƯỚC 1939   Xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

32 LƯ VĂN LÓNG 1931   Xã Hòa Lợi, ấp An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

33 NGUYỄN HỮU THỜI 15/11/1938 12/12/1974 Xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Huấn luyện Kỹ thuật - Bộ Tổng tham mưu 

34 NGUYỄN KIM LOAN 02/03/1936 3/1975 Xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường 19/5 Nghệ An 

35 NGUYỄN VĂN BON 1946   Xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

36 NGUYỄN VĂN MẬN 1928 1974 Xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc phân hiệu 4, Hà Nội 

37 NGUYỄN VĂN NINH 1947   Xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

38 NGUYỄN VĂN TĂNG 15/11/1947   Xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Tổ trưởng đội thanh niên Cờ đỏ tại K5, T72 Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

39 NGUYỄN VĂN XỎN 1927 15/3/1974 Ấp An Hoà, xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một 

40 PHẠM VĂN MẬM 1940 1974 Xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Cơ quan Hội đồng cung cấp huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một 

41 NGUYỄN VĂN KHUYA 1940   Xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương  

42 NGUYỄN VĂN ON 1943   Xã Hoà Lợi, huyện Châu thành, tỉnh Bình Dương  

43 TRẦN VĂN THẤY 1923   Xã Hoà Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương  

XÃ PHÚ CƯỜNG

44 CAO ANH TÀI 12/09/1939 02/6/1975 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Phòng Kỹ thuật - Ban vận tải C - Cục ÔTô - Bộ GTVT 

45 CHÂU VĂN SẾN 15/4/1929 05/03/1975 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành,tỉnh Thủ Dầu Một Vụ Vật giá - Bộ Nội thương 

46 ĐINH VĂN TƯ 11/1931 01/01/1965 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Ban đón tiếp Việt kiều cửa khẩu Hải Phòng 

47 ĐỖ HIẾU LIÊM 23/3/1931 27/11/1973 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Quốc doanh Hà Trung tỉnh Thanh Hoá 

48 LÊ ĐÌNH ĐỨC 10/1931 05/09/1973 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Phòng Huấn luyện - Cục Tham mưu - Bộ Tư lệnh Công an Vũ trang 

49 LÊ HỒ VĂN 12/12/1938 01/01/1971 Thôn Lô Chén, xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường cấp III Thái Phiên- Hải Phòng 

50 LÊ THỊ THANH 09/09/1930 01/10/1973 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Khoa sản Bệnh viện Đa khoa ST Paul - Sở Y tế Hà Nội 

51 LÊ VĂN SẮC 22/11/1940 01/3/1975 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Ban Xây dựng khu nguyên liệu giấy sợi Vĩnh Phú 

52 LƯ NHẤT VŨ 13/4/1936 17/2/1970 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Vụ Âm nhạc và Múa-Bộ Văn hoá 

53 LƯƠNG MINH ĐỆ 15/8/1928   Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trưởng ban Kiến thiết khu bến kiến thành phố Hải Phòng 

54 LÝ VĂN CỦA 5/1914   Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

55 NGUYỄN CHÂU QÙY 28/10/1928 20/2/1973 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Việt Nam Thông tấn xã 

56 NGUYỄN HÃO ĐỨC 11/11/1931 26/5/1975 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Cơ khí Hữu Nghị Hải Dương, tỉnh Hải Hưng 

57 NGUYỄN HỮU CHÍ 20/3/1931 5/1975 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Bệnh viện E Hà Nội 

58 NGUYỄN THỊ CHÂU MINH 21/3/1957 15/3/1975 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một 4BB phố Lò Đúc - Hà Nội 

59 NGUYỄN THỊ CHI 25/12/1925 5/1975 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 

60 NGUYỄN THỊ NẾT 5/1940 22/2/1974 Ấp Chánh Trong, xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Chi bộ xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một 

61 NGUYỄN THỊ NGHIỆP 10/10/1928   Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Ban dân y khu 7 

62 NGUYỄN THỊ THU LIÊN 24/12/1942 20/9/1966 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Đại học Y khoa - Hà Nội 

63 NGUYỄN VĂN CHÁNH 01/12/1920 01/01/1974 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Cơ khí tỉnh Thanh Hoá 

64 NGUYỄN VĂN SÁNG 1930   Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Cơ khí nông nghiệp - Bộ cơ khí và luyện kim 

65 NGUYỄN VĂN SÁNG 01/01/1941 15/9/1965 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Cục Bảo Vệ - Tổng Cục Lâm Nghiệp 

66 NGUYỄN VĂN SŨ 05/05/1923   Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Y cụ (Bộ cơ khí và luyện kim) 

67 TRẦN CHÍ HAI 11/05/1934 29/12/1973 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Công ty khai hoang Cơ giới - Ủy ban Nông nghiệp TW 

68 TRẦN THỊ LINH PHƯỢNG 19/5/1922 09/08/1967 Thôn Phú Văn, xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Ty Y tế Nghệ An 

69 TRƯƠNG NGỌC ẤN 05/02/1919 20/3/1975 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Ban Kinh tài Phân liên khu miền Đông Nam Bộ - Tổng Cục Lâm nghiệp  

70 TRƯƠNG VĂN CHÓT 0/10/1935   Ấp Chánh Trong, xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Chi bộ thị xã tỉnh Thủ Dầu Một 

71 TRƯƠNG VĂN TƯNG 04/07/1922   Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Bổ túc cán bộ y tế TW 

72 VĂN VĂN QUÍ 10/08/1930 02/1973 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Việt Nam Thông tấn xã 

73 VĂN VĂN AN 20/12/1941 24/12/1974 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Đội Cơ giới, Công ty Cầu đường - Ty Giao thông tỉnh Thanh Hóa 

74 VÕ THANH TÒNG 12/04/1928 05/06/1968 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Ngân hàng TW 

75 VÕ VĂN LÂM 26/3/1940 26/3/1974 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Bổ túc Văn hoá tỉnh Quảng Ninh 

76 VÕ VĂN LƯU 01/01/1933 01/11/1971 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Chế tạo máy bơm Hải Dương - Bộ Cơ khí và luyện kim 

77 TRIỆU VĂN BÌNH 20/12/1952 20/3/1974 Xã Phú Cường, huyện Châu Thành,tỉnh Bình Dương Trường Bổ túc Văn hóa  Thương binh, Hà Bắc 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đang lưu giữ tài liệu, hồ sơ, kỷ vật (giấy) của cán bộ đi B tỉnh Thủ Dầu Một, Thủ Biên, Bình Dương từ năm 1954 - 1975.
Đề nghị cán bộ đi B và thân nhân có nhu cầu liên hệ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bình Dương để nhận hồ sơ (có danh sách kèm theo).

Địa chỉ: Tầng 12B, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh, đường Lê Lợi, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Website: www.ccvtltbinhduong.gov.vn - Điện thoại: 0650.3855348 Phòng Quản lý Kho và Khai thác tại liệu.

Di động: 0919.365545 (Đ/c Trần Thị Kim Xuyến - Phó Chi cục trưởng).
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XÃ TÂN ĐỊNH

78 NGUYỄN TAM 02/1940 05/1975 Xã Tân Định, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu 4 

79 NGUYỄN TẤN THANH 25/12/1937   Ấp Định Phước, xã Tân Định, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một An dướng K3, T72 Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

80 NGUYỄN THANH QUANG 27/11/1928   Xã Tân Định, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Xí nghiệp thuốc thú y Hoài Đức, tỉnh Hà Tây 

81 NGUYỄN VĂN ĐỰC 1940   Xã Tân Định, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

XÃ CHÁNH HIỆP

82 ẤN NỔI 1922 03/04/1974 Ấp Mỹ Hảo, xã Chánh Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Phân xưởng Nhà máy Cưa Mật Sơn tỉnh Thanh Hóa - Tổng cục Đường sắt 

83 HỒ THỊ THANH BÌNH 12/11/1963 03/04/1975 Xã Chánh Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Học sinh lớp 4 Trường Hoàng Diệu B, Hà Nội 

84 HỒ VĂN TÚ 30/6/1921 12/04/1974 Xã Chánh Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Vụ Cán bộ - Bộ Cơ khí và Luyện kim 

85 HỒ VĂN XƯỚNG 25/10/1934 14/9/1962 Xã Chánh Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Văn phòng Ban chấp hành TW 

86 HUỲNH MINH KHẢI 26/10/1931 01/10/1965 Xã Chánh Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trạm Chống lao - Ty Y tế Phú Thọ 

87 LÊ THANH HÀ 1951 18/1/1975 Xã Chánh Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh cấp III, huyện Khoái Châu, tỉnh Hải Hưng 

88 LÊ THANH QUÝ 1929 21/4/1975 Xã Chánh Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy xay Đáp Cầu, Hà Bắc 

89 NGUYỄN THẾ LỰC 10/10/1946   Xã Chánh Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

90 PHẠM VĂN HAI 05/10/1935 19/5/1975 Xã Chính Hiệp, huyện Phú Cường(Châu Thành), tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy thiết bị Điện, huyện Đông Anh, TP Hà Nội 

91 PHAN VĂN QUỐC 1926   Xã Chính Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

92 VÕ VĂN TÂM 1932 28/5/1975 Xã Chánh Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Cơ khí Hà Nội 

93 VÕ VĂN TẬP 03/03/1950   Xã Chánh Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương Trường văn hòa thương binh Ninh Bình

94 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 05/05/1935   Xóm Bưng Cải, xã Chánh Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

XÃ PHÚ HÒA

95 ĐOÀN HỮU HOÀ 08/1920 28/9/1965 Xã Phú Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Bộ Nông trường Quốc doanh Hà Nội 

96 ĐOÀN HỮU NHÀN 01/7/1932 22/3/1974 Xã Phú Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Quốc doanh Vân Lĩnh, Vĩnh Phú 

97 ĐOÀN NGỌC 01/07/1933 18/3/1974 Xã Phú Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Uỷ ban Kế hoạch tỉnh Lào Cai 

98 HỒ VĂN KHẢI 05/06/1926 21/9/1971 Ấp Phú Văn, xã Phú Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy cơ khí 67 -  Cục Vận tải đường sông - Bộ Giao thông vận tải 

99 LÊ NGỌC ẨN 17/12/1932 21/4/1975 Xã Phú Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Giấy Việt Trì tỉnh Phú Thọ 

100 LÊ TẤN BỬU 1924   Xã Phú Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

101 NGUYỄN BÔN 1921  Xã Phú Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

102 NGUYỄN VĂN ĐỜI 1924   Xã Phú Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Sở Công an Hà Nội 

103 PHAN DĂN NIA 1939 15/2/1974 Xã Phú Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một T.72, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

104 TRẦN VĂN BÚP 08/08/1919 16/3/1975 Xã Phú Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Quốc doanh Đông Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An 

105 VÕ VĂN LÝ 08/10/1933 24/4/1973 Xã Phú Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Biên Xí nghiệp CK2 Liên đoàn 2 Uôn

XÃ HÒA MỸ

106 HUỲNH VĂN CHƠI 14/3/1924 28/2/1975 Xã Hòa Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Ủy ban Pháp chế của Hội đồng Chính phủ 

XÃ PHÚ HỮU

107 NGUYỄN VĂN LỒNG 1942 22/3/1974 Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương Học văn hóa tại xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình 

XÃ PHÚ LƯƠNG

108 LÊ VĂN BA 12/09/1925 27/1/1975 Xã Phú Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Quốc doanh Cửu Long huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình 

XÃ PHƯỚC KHÁNH

109 NGUYỄN VĂN HÙNG 0/8/1940 22/3/1974 Xã Phước Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh miền Nam Uông Bí tỉnh Quảng Ninh 

XÃ TÂN BÌNH HIỆP

110 LÊ MINH CỦA 1944 23/3/1974 Xã Tân Bình Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Thái Bình 

XÃ TRƯƠNG BÌNH HIỆP

111 NGUYỄN VĂN ĐÔI 06/12/1925 07/1975 Xã Trương Bình Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam 

XÃ TRƯƠNG BÌNH

112 LÝ VĂN LỢT 10/11/1928 02/10/1971 Xã Trương Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

XÃ VĨNH TÂM

113 NGUYỄN VĂN GIỎI 1946   Xã Vĩnh Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

XÃ CHÁNH PHÚ HÒA

114 NGUYỄN THỊ LỚN 1945   Ấp 11, xã Chánh Phú Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Ban Cán sự Phụ nữ xã Chánh Phú Hoà, huyện Châu Thành 

115 NGUYỄN VĂN THÀNH 1940   Ấp 12 Bến Đồng, xã Chánh Phú Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

116 NGUYỄN VĂN ĐÚNG 1934   Xã Chánh Phú Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

XÃ TÂN PHƯỚC KHÁNH

117 BÙI THỊ NGỌC DUNG 1953   Xã Tân Phước Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Bổ túc Văn hoá Trung ương (B) 

118 TRẦN VĂN NỪNG 1944 13/5/1975 Xã Tân Phước Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một K15 

119 VÕ VĂN ĐÚNG 1948 22/4/1974 Xã Tân Phước Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương Trường Bổ túc văn hóa Thương binh, tỉnh Ninh Bình 

120 TRẦN VĂN BÌNH 1951 18/2/1975 Ấp Bình Hòa, xã Tân Phước Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Công nhân Lái xe số 2, Kim Anh, Vĩnh Phú 

XÃ TÂN HÓA KHÁNH

121 NGUYỄN THANH HOÀ 25/2/1944 20/3/1974 Xã Tân Hoá Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Văn hoá Thương binh tỉnh Hà Bắc 

122 NGUYỄN THÀNH XUÂN 03/1940 18/2/1975 Xã Tân Hoá Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Kỹ thuật - Bộ tổng Tham mưu 

123 NGUYỄN VĂN NHIỀU 1928   Xã Tân Hoá Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

124 PHẠM VĂN XUỒNG 15/3/1929 22/2/1974 Ấp Hoá Nhựt, xã Tân Hoá Khánh, huyện Châu Thành,tỉnh Thủ Dầu Một Tổ trưởng Đảng tổ 5, Chi bộ 1, K4 T72 Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

125 PHAN THANH NAM 1948   Xã Tân Hoá Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

XÃ PHÚ KHÁNH

126 PHẠM VĂN BÊ 1944   Ấp Phú Trung, xã Phú Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương  

127 NGUYỄN VĂN CÔNG 1931  Xã Phú Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương  

XÃ TƯƠNG BÌNH HIỆP

128 LÊ MINH HUẤN 09/11/1926 30/9/1965 Xã Tương Bình Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Toà án Nhân dân tỉnh Phú Thọ 

129 LÊ QUANG LỪNG 19/2/1920 15/10/1963 Xã Tương Bình Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Viện Kiểm sát tỉnh Hưng Yên 

130 TRẦN LIÊN HIỆP 19/9/1912 17/5/1965 Xã Tương Bình Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Cục sản xuất Nông nghiệp - Bộ Nông trường Hà Nội 

131 TRƯƠNG QUỐC TỤY 01/5/1937 02/10/1965 Bưng Cầu, xã Tương Bình Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

XÃ AN HÒA

132 LÊ VĂN LANG 1952 15/3/1974 Xã An Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Hoà Bình 

XÃ BÌNH CHIỂU

133 PHẠM VĂN ÚT 1937 15/3/1974 Xã Bình Chiểu, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Ninh Bình 

XÃ BÌNH CHUẨN

134 BỒ VĂN TO 1935   Xã Bình Chuẩn, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một B ra 

XÃ TÂN HIỆP

135 LÊ VĂN XỀ 1941 20/3/1974 Xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh, tỉnh Hà Bắc 

136 TRƯƠNG MINH CHÂU 1923   Xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Tổ trưởng Đảng tại Chi bộ 3, K4, T72 Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

137 ĐINH VĂN TRUNG 1938 25/11/1974 Xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương K10 

138 LÊ THANH SANG 1935   Xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương  

139 LÊ VĂN PHỤ 0/5/1935 24/5/1975 Xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương Trường Phổ thông Lao động TW 

140 NGUYỄN VĂN CHIẾN 1950 09/11/1974 Xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương Trường Văn hóa Thương binh, tỉnh Ninh Bình 

XÃ THỚI HÒA

141 NGUYỄN VĂN NGHĨA 06/10/1942 20/3/1974 Xã Thới Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh tỉnh Hà Bắc 

XÃ PHÚ CHÁNH

142 HUỲNH TẤN LỰC 1930 21/2/1962 Xã Phú Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Sở Công nghiệp và TCN Hà Nội 

143 PHẠM TIỂU 02/11/1930 20/10/1972 Xóm Bưng, xã Phú Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một Đội xe Tiểu đoàn Địa chất 36 

144 NGÔ VĂN ĐÌA 1938   Xã Phú Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bình Dương  

LÀNG TƯƠNG BÌNH HIỆP

145 TRƯƠNG DANH HƯƠNG 05/01/1937   Làng Tương Bình Hiệp, quận Châu Thành, tỉnh Thủ Dầu Một  

XÃ  TÂN AN XÁ

146 HUỲNH NGỌC ANH 01/10/1933   xã Tân An Xá, huyện Châu Thành, Tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Quốc doanh Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa

THÔNG BÁO
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DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B - HUYỆN BẾN CÁT

XÃ CHÁNH PHÚ HOÀ

STT Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B

1 NGUYỄN MINH HOÀNG 06/04/1946 03/12/1974 Ấp Hoà Thuận, xã Chánh Phú Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Hội đồng Cung cấp - Phân khu 5 tỉnh Thủ Dầu Một 

2 NGUYỄN THỊ BẺO 1941   Xã Chánh Phù Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

3 PHẠM TRỌNG HỮU 03/10/1948 25/6/1975 Xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một K15, Thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây 

4 VÕ VĂN SÀO 1941   Xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

5 BỒ VĂN TRỪ 1945   Xã Chánh Phú Hà, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

6 HÀ VĂN HIỀN 1946 15/3/1974 Xã Chánh Phú Hoà, huyện Bến Cát,tỉnh Bình Dương Thương binh 

7 TRẦN VĂN OANH 07/04/1928 15/9/1973 Xóm Ruộng, xã Chánh Phú Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng 

8 VÕ VĂN CẤN 1931 31/12/1966 Thôn Chánh Lưu, xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Mỏ Crôm Cổ Định (học tại Trường Y sĩ Thanh Hóa) 

XÃ AN TÂY

9 DOANH THỊ TRẠNG VÂN 15/12/1952   Xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Phổ thông Lao động Trung ương (B) 

10 HÀ GIANG 1945   Ấp 3, xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

11 NGUYỄN VĂN CHẠY 01/01/1924 18/8/1970 Xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Cầu phà - Tổng cục Đường sắt 

12 PHẠM THỊ LÝ 01/10/1928   Xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Nguyễn Ái Quốc 4 

13 PHẠM VĂN BIỀU 1923  Xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

14 VÕ HÙNG OANH 1943   Xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

XÃ LONG NGUYÊN

15 BÙI VĂN ƠN 03/06/1931 04/10/1975 Xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy xe đạp Thống Nhất 

16 HỒ VĂN TRỰC 1935 12/11/1974 Xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Đội Sản xuất số 7 thuộc Nông trường Quốc doanh,huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây 

17 HÙNH BÁ THƯỚC 1923   Xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

18 HUỲNH TÙNG 1929 04/01/1975 Xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Uỷ ban Thống nhất của Chính Phủ 

19 LÊ VĂN LỰC 1940   Xã Long Nguyên, quận Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

20 LÊ VĂN THẮNG 1940 0/6/1974 Xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Ban Thông tin TW Cục 

21 NGÔ TẤN TÀI 23/9/1943 02/12/1974 Xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Đài Truyền thanh Bắc Thái - thuộc Ty Văn hoá Thông tin Bắc Thái 

22 NGUYỄN ĐỨC DANH 10/10/1930   Ấp Mương Đào, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

23 NGUYỄN VĂN CHÍN 1938   Xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

24 NGUYỄN VĂN CƠI 1938 21/6/1975 Xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một K15, Hà Đông, tỉnh Hà Tây 

25 NGUYỄN VĂN ÊM 1932 1975 Xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Công ty Ô tô Cao Bằng 

26 NGUYỄN VĂN THÀNH 10/10/1923 02/5/1975 Xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Vụ Lao động Tiền lương - Bộ Cơ khí và Luyện kim 

27 TRẦN VĂN AN 12/1936 22/2/1974 Thôn Mương Đao, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát , tỉnh Thủ Dầu Một K4 - T72 Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa 

28 TRẦN VĂN NGỮ 1936 30/1/1975 Ấp 8, xã Long Xuyên, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Đoàn 875 - thuộc Tổng cục Chính trị 

29 TRẦN VĂN VÂN 02/1932   Xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

30 NGUYỄN THANH TÒNG 1937 06/3/1975 Xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương Xí nghiệp Nam kỳ 40 thị xã Thanh Hoá 

31 NGUYỄN VĂN NGÔI 1940   Xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

32 NGUYỄN VĂN SƠN 23/10/1930 1975 Xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Thủ Dầu Một) Nông trường Cao Vàng Thanh Hoá 

XÃ THANH AN

33 ĐỖ VĂN LỊNH 0/6/1933 16/8/1970 Xã Thanh An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Cửa hàng Thực phẩm huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Hưng 

34 HUỲNH XUÂN TRIỀU 1934 31/8/1965 Xã Thanh An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Phân xưởng sợi Dệt 8/3 Hà Nội 

35 MƯỜI LÙNG 1911   Xã Thanh An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

36 NGÔ VĂN ĐÂU 01/01/1932 11/10/1961 Xã Thanh An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà Máy Đường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

37 NGUYỄN HOÀNG GIAO 09/05/1920 22/4/1975 Xã Thanh An, huyện Bến Cát,tỉnh Thủ Dầu Một Công ty Vận tải Ngoại thương, Hải Phòng 

38 NGUYỄN THÁI CẬN 02/1/1928 12/11/1974 Xã Thanh An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Vân Du, Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá 

39 NGUYỄN THỊ CÚC 0/10/1931  Xã Thạnh An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

40 NGUYỄN VĂN ĐỐ 01/01/1932 27/11/1973 Xã Thanh An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Cửu Long, huyện Lương Sơn,tỉnh Hoà Bình 

41 PHAN THÀNH TRUNG 1927 15/1/1971 Xã Thanh An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Phổ thông Lao động Trung ương 

42 TRẦN NGỌC HẢI 1940 15/3/1973 Ấp Bến Chùa, xã Thanh An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một T32, Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

XÃ KIẾN AN

43 HUỲNH NGA 20/3/1929 18/12/1974 Xã Kiến An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Quốc doanh Sông Bôi huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 

44 LÊ THỊ THAO 1935   Xã Kiến An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

45 NGUYỄN VĂN SANH 11/11/1937 01/03/1974 Ấp Bến Mũi, xã Kiến An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Lâm trường Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

46 NGUYỄN VĂN RỘNG 1943 25/3/1974 Xã Kiến An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương Ty Thương binh tỉnh Quảng Ninh 

XÃ LAI HƯNG

47 NGUYỄN HƯNG PHÁT 19/2/1940 28/3/1974 Ấp Long Hưng, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một K2 T72 Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

48 NGUYỄN THÀNH NGỰ 08/08/1933 15/3/1974 Xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Phó ban Tuyên huấn Xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một 

49 NGUYỄN VĂN LIÊN 15/1/1923 12/06/1973 Xã Lại Hưng, huyện Bến Cát,tỉnh Thủ Dầu Một Cục Điều tra quy hoạch - Tổng Cục Lâm nghiệp Thanh Trì, Hà Nội 

50 NGUYỄN VĂN THÌNH 19/9/1929 05/03/1975 Xã Lại Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Quản lý kinh tế Công nghiệp Hóa chất 

51 PHAN DUY THÊ 12/1922 02/12/1974 Xã Lại Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Tổng Công ty Than và Xi măng - Bộ Vật tư 

52 TRẦN QUỐC VŨ 1942   Xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trưởng Ban cơ yếu tỉnh Uỷ Thủ Dầu Một 

XÃ MỸ PHƯỚC

53 LÊ VĂN TẶC 30/12/1934 26/3/1974 Xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Tập thể Xí nghiệp Sửa chữa Thuỷ, Hải Phòng 

54 LÊ VĂN ỨNG 19/12/1918 04/09/1975 Xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Mỏ Cơrôm Cổ Định, tỉnh Thanh Hoá 

55 NGUYỄN LẠC HỒNG 13/10/1942 28/3/1974 Xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một T72 

56 NGUYỄN NGỌC LỆ 03/1929 17/3/1975 Xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Đội 9 Nông trường Sông Bôi tỉnh Hoà Bình 

57 NGUYỄN THỊ CHÍNH 1952   Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

58 PHẠM NGỌC SÁNG 17/11/1931 15/1/1975 Xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Bệnh viện E, Bộ Y tế, TP Hà Nội 

59 PHẠM VĂN BÁ 1931 17/2/1936 Xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hải Dương 

60 PHẠM VĂN NEO 10/10/1922   Xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

61 TÔ CÔNG HIỆU 15/5/1945 03/12/1974 Xã Mỹ Phước, huyên Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trưởng ban tổ chức Đảng uỷ Chốt Mỹ (Lai Khê, huyện Bến Cát), Thủ Dầu Một 

62 VƯƠNG MINH HẤN 07/09/1931 19/3/1974 Xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Ban Phân vùng quy hoạch nông nghiệp 

63 VƯƠNG VĂN CẤM 06/07/1932 07/05/1963 Xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Cán bộ y tế Hà Nội 

64 TRẦN VĂN CÒN 1937 15/3/1974 Xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh, tỉnh Quảng Ninh 

XÃ TƯƠNG BÌNH HIỆP

65 PHẠM VĂN RƠN 1940 11/12/1974 Xã Tương Bình Hiệp, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một K115 

XÃ KIẾN ĐIỀN

66 NGUYỄN VĂN MÃO 1933 10/04/1970 Xã Kiến Điền, huyện Bến Cát,tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Vinh Quang huyện Tiên Lãng Thành phố Hải Phòng 
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XÃ LONG NGUYỄN

67 TRẦN VĂN TƯ 1936 1975 Long Nguyễn, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Cục Giao bưu miền Nam 

XÃ AN DIÊM

68 VÕ THÀNH THÔNG 15/2/1926 21/4/1975 Xã An Diêm, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Ty Đăng Kiểm - Bộ Giao thông Vận tải 

XÃ AN ĐIỀN

69 HỒ THI HƯƠNG 25/7/1944 15/3/1974 Xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

70 HUỲNH VĂN ĐÂU 1932 27/11/1973 Xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Công ty Khai hoang cơ giới - Ủy ban Nông nghiệp Trung ương 

71 NGUYỄN THẠNH 16/4/1934 25/10/1965 Xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Quốc doanh Cao Phong tỉnh Hoà Bình

72 NGUYỄN THỊ HẢI 1930 26/4/1975 Xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Bệnh viện C, Bạch Mai, Hà Nội 

73 NGUYỄN VĂN CỐC 23/9/1928 21/11/1974 Xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Quốc doanh Yên Mỹ, Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá - Uỷ ban Nông nghiệp TW 

74 NGUYỄN VĂN CỐNG 15/10/1933 03/08/1974 Xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, Hà Nội 

75 NGUYỄN VĂN SƠN 05/05/1937 22/1/1975 Xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một HTX Thương binh Nguyễn Đình Chiểu 

76 NGUYỄN VĂN THẮNG 1945   Xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

77 UNG THỊ HUỆ 1934   Xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Công ty Len và Xí nghiệp Len 

78 LÊ VĂN TƯỜNG 1931 1974 Xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Bổ túc văn hóa Thương binh, tỉnh Ninh Bình 

79 NGUYỄN VĂN THANH 1951 15/3/1974 Xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh tỉnh Hòa Bình 

XÃ AN LONG

80 LÊ VĂN KHỎE 1952 1975 Xã An Long, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một K15 

81 NGÔ VĂN LUYẾN   0/5/1975 Xã An Long, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một K70 Nam Hà 

XÃ DẦU TIẾNG

82 VÕ VĂN NHƠN 1930 02/01/1975 Xã Dầu Tiếng, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Super Lâm Thao, tỉnh Vĩnh Phú 

XÃ THÁI HÒA

83 PHAN VĂN BỔ 28/12/1920 07/02/1975 Xã Thái Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Công ty Công trình đường sông I thuộc Cục Vận tải đường sông 

XÃ THANH ĐIỀN

84 TRƯƠNG VĂN QUYẾT 1942 30/4/1974 Xã Thanh Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương Trường Bổ túc văn hoá Thương binh tỉnh Hoà Bình 

XÃ THANH TIỀN

85 LÊ VĂN PHƯƠNG 1952   Xã Thanh Tiền, quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

XÃ THANH TRUYỀN

86 LÊ KIM LAN 31/12/1936 13/12/1972 Xã Thanh Truyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Vụ I Bộ Y tế 

87 TRẦN VĂN TRÌNH 02/11/1923 11/10/1961 Xã Thanh Truyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Cửa hàng Lương thực huyện Tiên Lãng, tỉnh Kiến An 

XÃ THANH TUYỀN

88 ĐẶNG QUANG MINH 03/10/1929 03/1975 Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Lam Sơn huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa 

89 HUỲNH NGỌC LONG 30/12/1933 10/10/1969 Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Đại học Y khoa Hà Nội 

90 HUỲNH NGỌC SƠN 03/1938 01/10/1965 Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trạm nghiên cứu cá biển Hải Phòng 

91 LÊ MINH NGUYỀN 29/9/1933 17/10/1963 Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Cục Công trình - Bộ Giao thông Vận tải 

92 LÊ VĂN CHIẾM 20/8/1937 12/04/1973 Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Tổng Cục Lâm nghiệp 

93 NGUYỄN THANH MINH 11/1936 09/03/1964 Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát , tỉnh Thủ Dầu Một (Thủ Biên) Ty Bưu điện Truyền thanh Hà Bắc 

94 NGUYỄN THÀNH TRỊ 27/1/1930 02/1/1965 Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 

95 NGUYỄN THỊ ĐỨC 11/11/1942 21/8/1968 Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Đại học Y khoa 

96 NGUYỄN THỊ LIÊN 1942 26/5/1975 Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

97 NGUYỄN THỊ LÝ 24/4/1924 1975 Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một K100 

98 NGUYỄN VĂN HIỆP 20/1/1933 08/1973 Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Phòng Y tế huyện Đông Hưng, Thái Bình 

99 NGUYỄN VĂN THÀNH 06/09/1944 01/03/1974 Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Đại học Tài chính Ngân hàng 

100 PHẠM ĐÌNH SÁNG 02/6/1955 01/10/1975 Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Phổ thông Lao động TW 

101 TRẦN VĂN NGÀ 16/2/1937 25/9/1964 Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Đại học Sư phạm TP Hà Nội 

102 NGUYỄN THANH HÙNG 1940   Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

103 NGUYỄN VĂN LỢI 1926   Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

104 NGUYỄN VINH BÃO 27/7/1973  Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

105 NGUYỄN TẤN HOÀI 02/1/1930   Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật - Tổng cục Bưu điện truyền thanh

106 TRƯƠNG VĂN THÀNH 1943 20/3/1974 Xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh tỉnh Hà Bắc 

XÃ THỚI HÒA

107 HUỲNH VĂN 1945 1975 Xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Huấn luyện Kỹ thuật - Bộ Tổng tham mưu 

108 HUỲNH VĂN MẠNG 1945   Xã Thới Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

109 LÊ VĂN BỐN 06/03/1926 14/12/1974 Xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Tổng Công ty Giao nhận ngoại thương - Hải Phòng 

110 NGUYỄN NGỌC CHÂU 25/1/1924 20/6/1975 Xã Thới Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Quốc doanh, Lam Sơn, Thanh Hóa 

111 NGUYỄN VĂN ĐẤU 1935   Xã Thới Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà K1, K5, T72 Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

112 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 1950   Xã Thới Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

113 TRẦN VĂN CỘI 1941 13/5/1975 Xã Thới Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một K15 

114 UNG VĂN NHA 1926 16/2/1974 Xã Thới Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Yên Mỹ tỉnh ThanhHoá 

115 VÕ VĂN CỚ 03/1931 12/04/1973 Xã Thới Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Công ty ôtô vận chuyển Lâm sản - Ty Lâm nghiệp tỉnh Thanh Hoá 

116 TƯ VIỆT 1928   Xã Thới Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

XÃ PHÚ CHÁNH

117 NGUYỄN VĂN HỮU 0/4/1947   Xã Phù Chánh, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

XÃ PHÚ AN

118 HUỲNH ĐÌNH RONG 1917 28/3/1973 Xã Phú An, huyện Bến Cát , tỉnh Thủ Dầu Một K 10, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

119 HUỲNH VĂN HOÀNG 18/1/1937 21/4/1975 Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

120 NGÔ TÔN SOÁI 1937 30/10/1974 Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một K10 

121 NGUYỄN VĂN CHUNG 23/9/1946 31/11/1973 Xóm Đình, ấp Phú Thuận, xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Cục Cung cấp Vật tư - Xưởng Xi-li-cát, 422, Nam Hà 

122 NGUYỄN VĂN NGHỊ 10/05/1933 07/04/1975 Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trại An dưỡng tỉnh Thủ Dầu Một 

123 NGUYỄN VĂN RANH 08/07/1928 05/03/1975 Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Phát điện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

124 VÕ THÌ 10/05/1922 03/06/1975 Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Công đoàn Nông nghiệp Việt Nam 

125 VÕ VĂN COI 1927 18/2/1970 Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Phòng Cung tiêu - Nông trường Quốc doanh Lam Sơn - tỉnh Thanh Hóa 

126 HỒ THỊ HUỆ 23/4/1939 11/06/1974 Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

127 NGUYỄN QUỐC THẮNG 05/05/1949 16/6/1975 Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương K15 

128 NGUYỄN THỊ RÔNG 30/7/1935   Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

129 PHAN THÁI BÌNH 1937   Xã Phú An, quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

XÃ AN THÀNH

130 NGUYỄN HÁT TÊ 02/3/1930 11/10/1970 Xã An Thành, huyện Bến Cát,tỉnh Thủ Dầu Một Cục Cung tiêu - Bộ Nông trường 

XÃ LONG HƯNG

131 NGUYỄN VĂN BÁNG 1930 03/10/1975 Xã Long Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Cơ điện Uông Bí - Bộ Điện và Than 

132 NGUYỄN VĂN ĐẮC 01/3/1930 20/11/1974 Xã Long Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Công ty Giống cấp I,cục Lương thực &Thực phẩm,Uỷ ban nông nghiệp TW 

HUYỆN BẾN CÁT

133 NGUYỄN THỊ TRÍ 01/10/1943   Huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một  

134 NGUYỄN VĂN LỢI 09/12/1942 26/2/1970 Huyện Bến Cát, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Sư phạm Cấp II Bổ túc Văn hoá, tỉnh Thái Bình 

XÃ HÒA LỢI

135 HUỲNH BÁ PHƯỚC 24/07/2013   Xã Hòa Lợi, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương  
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DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B - HUYỆN DẦU TIẾNG

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B - HUYỆN TÂN UYÊN

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B - HUYỆN VĨNH CỬU

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B - HUYỆN BÌNH CHÁNH

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B - HUYỆN DĨ AN

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B - HUYỆN SÔNG BÉ

XÃ THANH AN

STT Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B

1 NGÔ VĂN THANH 1945 16/1/1975 Xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Bổ túc văn hoá, Thương binh tỉnh Hà Tây 

2 NGUYỄN VĂN CHIẾN 1947 20/3/1974 Xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương Trường Bổ túc văn hóa, Thương binh, Hà Bắc 

3 NGUYỄN VĂN CHÍNH 1941   Xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương  

4 NGUYỄN VĂN LANH 1936   Xã Thanh An, quận Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương  

LÀNG HAI

5 PHẠM VĂN TÍNH 08/11/1949 03/1974 Làng Hai, Quận Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh T27 Hà Tây 

HUYỆN DẦU TIẾNG

6 TÔ PHÙNG 12/1935 1975 Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Quốc doanh Phú Sơn, huyện Thanh Sơn, 
tỉnh Vĩnh Phú 

XÃ ĐỊNH THÀNH

7 HỒNG QUÝ 1944   Xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương Bộ Văn hoá 

XÃ LÀNG MƯỜI

8 NGUYỄN VĂN TIẾN 1945 0/3/1974 Xã Làng Mười, huyện Dầu Tiếng,  tỉnh Bình Dương Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh Hòa Bình 

XÃ THANH TIỀU

9 NGUYỄN VĂN CHO 1942 1975 Xã Thanh Tiều, huyện Dầu Tuyến, tỉnh Bình Dương Trường Công nhân lái xe 2 - Cục Vận tải Đường bộ 

XÃ THANH TRUYỀN

10 LÊ VĂN THÀNH 30/1/1939 1975 Xã Thanh Truyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương Đoàn 130 đơn vị K 82 

XÃ MỸ HIỆP

STT Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B

1 DƯƠNG VĂN ĐẬU 16/7/1922   Thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Thủ Dầu Một (Thủ Biên)  

XÃ BÌNH CHÁNH

2 VÕ VĂN SANG 1943 23/3/1974 Xã Bình Chánh, huyện Tân Yên, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Bổ túc văn hoá Thương binh, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

XÃ BÌNH MỸ

3 NGUYỄN VĂN BÉ 1943 26/3/1974 Xã Bình Mỹ, huyện Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Quảng Ninh 

XÃ BẠCH ĐẰNG
STT Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B

1 VÕ VĂN LUÔNG 1931   Xã Bạch Đằng, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Thủ Biên Lữ đoàn 338 
XÃ BÌNH HÒA

2 LÊ GIANG SƠN ######## 31/12/1966 Xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Thủ Biên Trường Y sĩ Thanh Hóa - Bộ Y tế 
XÃ HIỆP HÒA

3 LÊ VĂN HUỆ     Xã Hiệp Hoà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Thủ Biên  

XÃ BÌNH THUẬN
STT Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B

1 LÊ THỊ KIM DUNG 12/02/1951 ######## Xã Bình Thuận, huyện Bình Chánh, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Cán bộ Thống kê, Hà Bắc 
2 LÊ VĂN XĨNH 03/06/1912 ######## Xã Bình Thuận, huyện Bình Chánh, tỉnh Thủ Dầu Một Cảng Hải Phòng 

XÃ TÂN ĐÔNG HIỆP
STT Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B

1 TRẦN THẮNG CÔNG 01/5/1952   Xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Gia Định  
2 ĐÀO CÔNG CHÁNH 1942 20/3/1974 Xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Gia Định Ty Thương binh Xã hội tỉnh Hà Bắc

XÃ LẠC AN
STT Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B

1 TRẦN CHÁNH HƯNG 08/07/1943 17/11/1968 Xã Lạc An, huyện Sông Bé, tỉnh Thủ Biên ( Gia Định Ninh) Trường Đại học Tài chính -Kế toán 
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STT Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B
XÃ KIẾN AN

1 NGUYỄN VĂN SAO 1943   Xã Kiến An, huyện Thanh Truyền, tỉnh Bình Dương  

HUYỆN THANH TRUYỀN

1 CHÂU MINH NGUYỆT 16/11/1922   Huyện Đức Hoà, tỉnh Thủ Dầu Một  

HUYỆN ĐỨC HÒA

1 ĐẶNG BÁ TÒNG    Huyện Lộc Minh, tỉnh Thủ Dầu Một  

HUYỆN LỘC MINH

1 TRẦN DINH 01/11/1926 01/10/1965 Huyện Long Điền, tỉnh Thủ Dầu Một Phân xưởng điện máy y tế 

HUYỆN LONG ĐIỀN

HUYỆN MỸ PHƯỚC

HUYỆN PHÚ MỸ

THỊ XÃ BIÊN HÒA

HUYỆN PHÚ CƯỜNG

HUYỆN HẢI QUẢNG

XÃ PHÚ GIÁO

HUYỆN ĐỒNG NAI

HUYỆN HIỆP CHÂU

HUYỆN CHÁNH HIỆP

HUYỆN HOÀI ÂN

HUYỆN LAI THIỆN

1 CAO VĂN TÂY 01/3/1925   Huyện Mỹ Phước, tỉnh Thủ Dầu Một  

XÃ MỸ ĐỨC

1 LA NGỌC SƠN 15/12/1931 25/4/1965 Thôn Châu Trúc, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh 
Bình Dương 

Ban Kiến thiết Công trình nuôi cá Thác Bà, 
Tổng Cục Thủy sản 

1 LÊ MINH MẪN ####### 16/10/1963 Thị xã Biên Hòa, tỉnh Thủ Biên Cục kiến thiết cơ bản - Bộ Công nghiệp Nặng 

XÃ CHÂU THÀNH

1 HUỲNH QUANG HIÊN 20/8/1939 05/1975 Xã Châu Thành, huyện Phú Cường, tỉnh Thủ Dầu Một Cục Vận tải Ôtô 

XÃ HẢI YÊN

1 PHAN VĂN PHẢI 23/9/1939   Xã Hải Yên, huyện Hải Quảng, tỉnh Thủ Dầu Một  

XÃ TÂN BÌNH
1 DƯƠNG VĂN TRỰC 1938   Xã Tân Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương  

XÃ TÂN TỊNH
1 BÙI HỮU PHƯỚC 20/5/1934 01/11/1971 Xã Tân Tịnh, huyện Đồng Nai, tỉnh Thủ Biên Nông trường Sông Bôi, tỉnh Hòa Bình 

XÃ LẠC AN

2 NGUYỄN NGỌC ĐƯỜNG 1938 25/11/1967 Xã Lạc An, huyện Đồng Nai, tỉnh Thủ Biên Trường Trung cấp Kỹ thuật Cơ khí Vật dụng - 
Bộ Công nghiệp nhẹ 

XÃ TƯƠNG BÌNH
1 THÁI VĂN MỨC 1931   Xã Tương Bình, huyện Hiệp Châu, tỉnh Thủ Dầu Một  

XÃ HIỆP THÔN
1 TRẦN MINH TỎ 22/5/1937   Xã Hiệp Thôn, huyện Chánh Hiệp, tỉnh Thủ Dầu Một Bệnh viện tỉnh Hải Hưng về Vụ I Bộ Y tế 

1 TRẦN PHIN 01/01/1935   Xã Ân Chính, huyện Hoài Ân,tỉnh Bình Dương Cửa hàng thực phẩm tươi sống,
huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Hà

XÃ TÂN THIỆN

1 NGUYỄN VĂN THẲNG 16/10/1929   Xã Tân Thiện, huyện Lai Thiện, tỉnh Thủ Dầu Một Công ty hai sản cấp 1 Hà Nội

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B
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DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B - HUYỆN THỦ ĐỨC

XÃ DĨ AN

STT Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B

1 BÙI THANH A 02/09/1945 26/31974 Xã Dĩ An, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Cục Điện chính - Tổng cục Bưu điện

2 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 19/5/1927   Xã Dĩ An, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Khu gang thép Thái Nguyên

3 LÊ VĂN TÂN 05/04/1945   Xã Dĩ An, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Trường Sư phạm 2 Lào Cai

4 LÊ VĂN TẤN 04/05/1945 23/3/1973 Xã Dĩ An, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Trường Sư phạm cấp II Lào Cai

XÃ AN BÌNH

5 BÙI THỊ BẢY 0/12/1924 20/01/1975 Xã An Bình, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Nhà máy thuốc lá Thăng Long, Hà Nội - Bộ Lương thực và Thực phẩm

6 PHẠM NGỌC BI 01/05/1934 06/10//1975 Xã An Bình, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Ban Tổ chức Trung ương

7 PHẠM VĂN CHỮ 21/12/1918   Xã An Bình, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Ban Nông vận Trưng ương cục miền Nam

8 LÊ HIẾU NGHĨA 22/06/1938  Xã An Bình, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Cục Điều tra Quy hoạch

9 TÔ NGỌC PHÁNH 03/09/1929 ######## Xã An Bình, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định TrườngĐại học Y khoa Hà Nội

10 TÔ VĂN PHÓ 1929 ######## Xã An Bình, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Nông trường Đồng Giao

11 TRẦN MINH PHÚ 04/09/1922 31/01/1975 Xã An Bình, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Nhà máy Cơ khí hạ Lon, Hải Phòng

12 DƯƠNG THỊ TƯ 10/05/1933 24/11/1967 Xã An Bình, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Trường Bổ túc cán bộ Y tế Trung ương

13 HỒNG ÁNH 25/8/1919 ######## Thôn Đỗ An, xã An Bình, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Phân xưởng cơ khí - Đoạn đầu máy Hà Nội - Tổng cục Đường sắt 

XÃ ĐÔNG HÒA

14 LÊ VĂN BÁ 1924 28/03/1964 Xã Đông Hòa, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Cục Cơ khí - Bộ Công nghiệp nặng

15 NGUYỄN VĂN NHƠN 25/06/1930 17/02/1975 Xã Đông Hòa, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Ban Kiến thiết 8 thuộc Ban Kiến thiết cơ bản - Tổng cục Đường sắt

16 TRẦN VĂN NHƯ 1932 15/09/1970 Xã Đông Hòa, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Xí nghiệp Cơ khí Canôt salan - Ty Giao thông Vận tải Thái Bình

17 NGUYỄN VĂN THUẦN 03/1933 ######## Xã Đông Hòa, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định  

LÀNG ĐÔNG HÒA XÃ

18 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT 22/12/1942 25/09/1965 Làng Đông Hòa Xã, Gia Định (Nam bộ) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

XÃ BÌNH AN

19 TRẦN VĂN ĐÓN 1927   Xã Bình An, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định  

XÃ LINH ĐỒNG

20 HỒ THỊ XUÂN HƯỜNG 1937 21/4/1965 Xã Linh Đồng, huyện Thủ Đức, tỉnh Thủ Biên Trường Y tế tỉnh Thanh Hoá 

XÃ TAM BÌNH

21 NGUYỄN VĂN HẠNH 04/07/1929 01/9/1962 Xã Tam Bình, huyện Thủ Đức, tỉnh Thủ Biên Ban Thanh tra tỉnh Nam Định 

XÃ TÂN ĐÔNG HIỆP

22 BÙI VĂN XỚT 1920 ######## Xã Tân Đông Hiệp, huyện Thủ Đức, tỉnh Thủ Biên Viện Kiểm sát nhân dân, tỉnh Yên Bái 

23 ĐẶNG VĂN DỦ 1927   Xã Tân Đông Hiệp, huyện Thủ Đức, tỉnh Thủ Biên Xưởng 42 - Cục xây dựng Doanh trại -  Tổng cục Hậu cần 

24 BÙI VĂN BA 23/10/1926 16/06/1975 Xã Tân Đông Hiệp, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Công ty xây dựng khu Nam Hà Nội

25 NGUYỄN VĂN TÂY 1931 13/5/1975 Xã Tân Đông Hiệp, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Mỏ thiếc Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng

26 LÊ VĂN BÔNG 22/02/1927 21/5/1975 Xã Tân Đông Hiệp, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Ban Công tác miền Tây

27 LÊ VĂN HAI 12/1929   Xã Tân Đông Hiệp, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Nông trường Phúc Thọ, Thanh Hóa

28 NGÔ VĂN TÁM 1922 17/02/1962 Xã Tân Đông Hiệp, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Nhà máy đóng tàu Hải Phòng

29 NGUYỄN DŨNG 1938 ######## Xã Tân Đông Hiệp, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định Trường huấn luyện Lái xe - Quân khu III

XÃ AN HÒA

30 NGUYỄN VĂN BẢNH 1932   Xã An Hoà, huyện Thủ Đức, tỉnh Thủ Biên  
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DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B - TỈNH THỦ DẦU MỘT

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B - THỊ XÃ PHÚ CƯỜNG

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B - HUYỆN HỚN QUẢN

STT Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B

1 BÙI VĂN THÀNH 23/9/1940 12/04/1973 Sở Cao Su, tỉnh Thủ Dầu Một Xí nghiệp Lâm nghiệp, huyện Văn Bàn, tỉnh Yên Bái 

2 TRẦN THỊ BÍCH THẢO 25/2/1945   Tỉnh Thủ Dầu Một  

3 BÙI VĂN THÀNH 28/09/1940   Thủ Dầu Một, Sài Gòn  

4 NGUYỄN VĂN BÉ 1932   Xã Phú Dang, tỉnh Thủ Dầu Một Trường ÔTô

5 VÕ TẤN 16/12/1920 1/1973 Nhà số 28 đường Đồ Chiểu, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Thủ Dầu Một Trường ĐH Y khoa Hà Nội 

6 NGUYỄN VĂN SẢNG 01/01/1914 15/4/1975 Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Thủ Dầu Một Phòng Điều tra rừng-Tổng cục Lâm nghiệp 

7 TRẦN ĐỨC NGUYÊN 30/12/1933 20/6/1975 Làng 16, sở Dầu Trống, tỉnh Thủ Dầu Một Trạm nghiên cứu cá hồ chứa Thác Bà 

8 LƯƠNG MINH LẠC #########   Xã Phú Cường, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Thủ Dầu một Nông trường quốc doanh cờ đỏ nghệ an

9 NGÔ VĂN HÒA 25/12/1926   Xã Phú Cường, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Thủ Dầu một Xí nghiệp xây lắp 15 - tổng công ty Kim khí, Bộ Vật Tư

THỊ XÃ PHÚ CƯỜNG

STT Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B

1 LÊ VĂN HƠN 27/7/1924 12/12/1973 Thị xã Phú Cường, tỉnh Thủ Dầu Một Công ty Ăn uống Phục vụ tỉnh Nam Hà 

2 TRẦN QUANG MINH 10/12/1936 26/4/1965 Thị xã Phú Cường, tỉnh Thủ Dầu Một Công ty Than Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh 

3 VĂN CHUNG CHÁNH 01/06/1936 26/5/1975 Thị xã Phú Cường, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Cán bộ Vật tư - Bộ Vật tư 

LÀNG PHÚ CƯỜNG

4 LÊ THỊ HIẾU 12/12/1936 30/5/1975 Làng Phú Cường, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Trung học Tô Hiệu, tỉnh Hải Hưng 

HUYỆN HỚN QUẢN

STT Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B

1 LƯƠNG VĂN LANG 0/12/1930  Huyện Hớn Quản, tỉnh Thủ Dầu Một  

XÃ BẦN CƠ

2 ĐỖ HỒNG VÕ 19/8/1940 27/2/1975 Xã Bần Cơ, huyện Hớn Quảng, tỉnh Thủ Biên Cảng Hà Nội - Cục Vận tải Đường sông -Bộ Giao thông Vận tải 

XÃ BẾN CÁT

3 THÁI HOÀNG MINH 24/11/1955 04/10/1975 Xã Bến Cát, huyện Hớn Quảng, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 

XÃ HAI UYÊN

4 HÀ VĂN DẨU 1929 04/04/1975 Xã Hai Uyên, huyện Hớn Quản, tỉnh Thủ Biên (Bình Long) Cơ sở Thương binh 23/9 khu Ba Đình, TP. Hà Nội 

XÃ LAI UYÊN

5 HỒ GƯƠNG 07/12/1937 11/04/1974 Xã Lai Uyên, huyện Hớn Quản, tỉnh Thủ Dầu Một Công ty Phụ tùng I - Bộ Vật tư, Hà Nội 

6 NGUYỄN XUÂN PHONG 30/7/1930 19/9/1964 Xã Lai Uyên, huyện Hớn Quản, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 

XÃ MINH THANH

7 CAO CHÍ DŨNG 27/11/1958 25/3/1975 Xã Minh Thanh, huyện Hớn Quản, tỉnh Thủ Dầu Một  

XÃ MINH THẠNH

8 VÕ THÍA 29/9/1939 28/9/1972 Xã Minh Thạnh, huyện Hớn Quản, tỉnh Thủ Dầu Một Bệnh viện Điều dưỡng B - tỉnh Thái Bình 

XÃ PHƯỚC AN

9 NGUYỄN VĂN RẼ 20/10/1942 25/3/1974 Xã Phước An, huyện Hớn Quảng, tỉnh Thủ Dầu Một Viện cây Công nghiệp - Uỷ ban Nông nghiệp TW 

XÃ TÂN LẬP PHÚ

10 NGUYỄN VĂN KINH 1949 20/3/1974 Xã Tân Lập Phú, huyện Hớn Quản, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh Hà Bắc 

XÃ LAI BIÊN

11 PHAN VĂN PHẢI 1939 20/2/1974 Xã Lai Biên, huyện Hớn Quản, tỉnh Thủ Biên Viện Bảo vệ Thực vật - Uỷ ban Nông nghiệp TW 

HUYỆN HỚN QUẢN

12 ĐỖ VĂN LƯƠNG 23/09/1931   Xã Sở cao su xa cát, huyện Hớn Quản, tỉnh Thủ Dầu Một Học lớp đào tạo nhóm phóng viên thuộc Việt Nam Thông tấn xã
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DANH SÁCH CÁN BỘ ĐI B - HUYỆN LÁI THIÊU
XÃ TÂN PHƯỚC KHÁNH

STT Họ tên Ngày Sinh Ngày đi B Quê quán Cơ quan trước khi đi B

1 NGUYỄN VĂN TÒNG 08/1933   Xã Tân Phước Khánh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Viện chống lao TW 

2 TRẦN NGỌC CHẨM 06/1930 25/3/1975 Xã Tân Phước Khánh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Trần Phú, tỉnh Nghĩa Lộ 

3 VÕ NGỌC ẨN 11/04/1932 07/03/1963 Xã Tân Phước Khánh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Xưởng phim đèn chiếu Hà Nội 

XÃ TÂN HÓA KHÁNH

4 ĐỖ HỮU PHỤ 12/1928 02/01/1975 Xã Tân Hoá Khánh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường 3/2 Nghệ An 

5 NGUYỄN VĂN BƠN 1930 30/2/1963 Xã Tân Hoà Khánh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy ĐiệnThanh Hoá 

6 PHAN VĂN GÁT 30/10/1916   Ấp Hoá Nhựt, xã Tân Hoá Khánh, huyện Lái Thiêu,tỉnh Thủ Dầu Một  

7 TRƯƠNG HỔ HIỆP 12/10/1931 27/11/1973 Xã Tân Hoà Khánh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Lam Sơn, Thanh Hóa 

XÃ AN THẠCH

8 BÙI CHÍ HÒA 09/09/1941   Xã An Thạch, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Bệnh viện K71 

9 BÙI VĂN TRANG 20/1/1920   Xã An Thạnh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Trường đào tạo Công nhân kĩ thuật Nhà máy Cơ khí - Bộ luyện kim 

10 ĐOÀN THANH DŨNG 09/07/1934 03/05/1975 Xã An Thạnh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Trưởng phòng Văn hoá thông tin huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình 

11 NGUYỄN HỒNG BỈNH 23/11/1933 19/2/1974 Xã An Thạnh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội - Bộ Thủy lợi 

12 NGUYỄN HỒNG SẬM 30/7/1947   Xã An Thanh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một  

13 PHẠM THỊ NGỌC NỮ 01/08/1958   Xã An Thạnh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một  

14 TRẦN THANH LIÊM 18/10/1940 22/3/1974 Xã An Thạch, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Uỷ ban Kiến thiết công viên và Cung thiếu nhi - Sở Đô thị Hải Phòng 

15 TRẦN VĂN HAI 10/11/1921 11/04/1973 Xã An Thạnh (Búng), huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Đại học Lâm nghiệp 

16 TRỊNH KIM ẢNH 1922 31/7/1975 Xã An Thạnh, huyện Lái Thiêu , tỉnh Thủ Dầu Một Bệnh viện E - Bộ Y tế 

17 TRỊNH TRIẾT MINH 28/7/1949 05/1975 Xã An Thạch, huyện Lái Thêu, tỉnh Thủ Dầu Một Viện hóa học Công nghiệp Hà Nội 

18 TRƯƠNG CHẤN HÙNG 22/12/1951   Xã An Thạnh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một  

19 NGUYỄN TẤN SỸ 1942   Ấp Thạnh Lộc, xã An Thạnh, quận Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương  

20 NGUYỄN VĂN BÌNH 1952 15/3/1974 Xã An Thạnh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương Trường Bổ túc Văn hóa - Thương binh, tỉnh Hòa Bình 

21 NGUYỄN VĂN DỨC 1946  Xã An Thạnh, quận Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương K3 T72 Sầm Sơn tỉnh Thanh Hoá 

22 TĂNG VĂN BÉ 1942 18/1/1975 Xã An Thạch, huyện Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương Đơn vị 875 - Tổng Cục Chính trị 

LÀNG TÂN THỚI

23 NGUYỄN THÀNH LONG 1934 12/12/1971 Làng Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Công trường K3 Ninh Bình - Bộ Kiến trúc 

XÃ AN SƠN

24 NGUYỄN VĂN THÔI 08/04/1915 05/09/1975 Xã An Sơn, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Công ty Vận tải Biển Việt Nam 

25 PHẠM NGỌC CHÁNH 16/12/1937 22/5/1975 Xã An Sơn, huyện Thái Liêu, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Dệt Khăn mặt Khăn tay Xuất biên thuộc Cục Công nghiệp TP Hà Nội 

26 PHAN VĂN ĐẠI 22/12/1925 05/03/1975 Xã An Sơn, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Công ty Thiết bị - Ủy ban Nông nghệp Trung ương 

27 NGUYỄN VĂN BON 06/1928 31/12/1966 Thôn An Giới, xã An Sơn, huyện Lái Thiêu,tỉnh Thủ Biên Trường Y sĩ Hà Tây 

XÃ BÌNH HÓA

28 LÂM VĂN ĐIỆP     Xã Bình Hoá, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một  

29 LÊ NGỌC ANH 30/11/1932 22/9/1971 Xã Bình Hoà, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Quốc doanh Dược phẩm I 

30 MAI BỬU ĐÀN 09/10/1937 16/3/1975 Xã Bình Hoà, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Đội Điện và Than 

31 MAI VĂN ĐỌT 02/1930 27/11/1973 Xã Bình Hoà, tỉnh Thủ Dầu Một(Lái Thiêu) Đội Khai hoang Cơ giới 5, tỉnh Hoà Bình 

32 NGUYỄN QUỐC TRỊ 1930 17/8/1970 Xã Bình Hoà, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Thạnh Thành-Thanh Hoá 

33 NGUYỄN VĂN SƠN 24/12/1924 24/9/1969 Xã Bình Hoá, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Ban Công nghiệp Trung ương 

34 NGUYỄN VĂN THẬN 20/6/1937 05/03/1975 Xã Bình Hòa, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Công ty Điện lực Việt Nam 

35 PHAN NHẬT CANG 01/2/1930 07/02/1975 Xã Bình Hòa, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Liên hiệp Công đoàn tỉnh Thanh Hoá 

36 VÕ VĂN BÂU 01/01/1916   Thôn Đức Hoà, xã Bình Hoà, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một  

XÃ AN PHÚ

37 NGUYỄN VĂN ÁNH 12/12/1920 16/6/1975 Xã An Phú, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Cán bộ Vụ kế hoạch kinh tế Xây dựng Công nghiệp - Bộ xây dựng 

38 NGUYỄN VĂN DỈNH 1929 03/10/1973 Xã An Phú, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Phòng Tổng hợp nghiệp vụ - Ty Y tế - Hải Hưng 

39 PHẠM ĐÌNH TRỊ 26/11/1930 25/5/1975 Xã An Phú, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Trung học Nông lâm tỉnh Tuyên Quang 

40 TỐNG HOÀI LÂN 24/7/1932 18/3/1974 Xã An Phú, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Uỷ ban Nông nghiệp tỉnh Thanh Hoá 

41 TRẦN THỊ NGỌC MINH 07/12/1925 04/02/1973 Xã An Phú, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Phòng bảo vệ Bà mẹ Trẻ em huyện Gia Lâm, Hà Nội 

42 NGUYỄN NGỌC NHUNG 29/3/1942 31/3/1975 Xã An Phú, huyện Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương K15 

XÃ BÌNH CHIỂU

43 PHAN VĂN SAM 15/1/1930   Xã Bình Chiểu, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội 

44 PHAN VĂN SÂM 15/1/1930   Xã Bình Chiểu, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Biên Nhà máy Gỗ Cầu Đuống - Bộ Công nghiệp nhẹ 

XÃ BÌNH CHUẨN

45 NGUYỄN VĂN LỢI 10/05/1940 27/11/1973 Xã Bình Chuẩn, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Đội Máy kéo Thạch Thất, tỉnh Hà Tây 

46 NGUYỄN VĂN SÁCH 12/12/1925 28/5/1975 Xã Bình Chuẩn, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo 

47 PHẠM VĂN VIẾT 07/10/1925 12/09/1974 Xã Bình Chuẩn, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An 

48 PHAN VĂN KIA 25/6/1932 20/2/1974 Xã Bình Chuẩn, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Đài truyền thanh Tiên Lữ, tỉnh Hải Hưng 

49 PHAN VĂN SIÊNG 0/6/1928 11/09/1962 Xã Bình Chuẩn, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Vụ Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hoá, TP. Hà Nội 

50 TRẦN VĂN NGÓT 1931 0/10/1973 Xã Bình Chuẩn, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Lái xe Đoàn Địa chất 9 Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh 

XÃ BÌNH NHÂM

51 CAO VĂN THƠM 23/5/1927 20/5/1975 Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Sở điện 1 Hà Nội - Công ty Điện lực Việt Nam 

52 LÊ VĂN DƯ 11/10/1925 31/7/1962 Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Bệnh xá công trường II, đường sắt Thái Nguyên, Tổng Cục Đường Sắt 

53 LÊ VĂN PHẨM 1925 04/04/1975 Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Vụ Kế toán Tài vụ - Uỷ ban Nông nghiệp TW 

54 NGUYỄN HỒNG 27/12/1938 29/9/1964 Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội 

55 NGUYỄN MINH CẨM 23/12/1933   Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một  

56 NGUYỄN MINH THƠ 01/03/1950 04/1974 Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Vụ Chế độ Kế toán - Bộ Tài chính 

57 NGUYỄN NGẪU 31/12/1935 21/6/1975 Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Xí nghiệp Chế biến Thuốc thú y TW thuộc Uỷ ban Nông nghiệp TW 

58 NGUYỄN SƠN KIM 1932 05/07/1975 Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy In Tiến Bộ, TP. Hà Nội 

59 NGUYỄN THANH KIỀU 12/12/1941 05/03/1975 Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Tổng công ty Kim khí - Bộ Vật tư 

60 NGUYỄN VĂN BÁ 1916   Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Quy chế Từ Sơn - Bộ Cơ khí - Luyện kim 

61 NGUYỄN VĂN CHÂU 23/11/1941   Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một  

62 NGUYỄN VĂN LÉ 1932 12/10/1973 Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Cửa hàng Thực phẩm Lý nhân Nam Hà 

63 NGUYỄN VĂN NỮA 20/8/1919 28/5/1975 Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Vụ kế hoạch và thống kê - Bộ Cơ khí và luyện kim 
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64 NGUYỄN VĂN SẮNG 1932 01/05/1974 Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Cơ khí trung tâm Cẩm Phả, Quảng Ninh 

65 NGUYỄN VĂN THƠM 1924   Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Chế tạo bơm tỉnh Hải Hưng 

66 NGUYỄN VĂN TRỬNG 05/01/1927   Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một  

67 HUỲNH VĂN HIẾU 07/1942 1974 Xã Bình Nhâm, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Bổ túc Văn hóa Thương binh Xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn 

XÃ PHÚ LONG

68 LƯƠNG THÀNH LONG 25/9/1933 05/03/1975 Xã Phú Long, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Phòng Kế hoạch Cục Kiến thiết cơ bản - Bộ Công nghiệp nhẹ 

69 PHÙNG QUANG LỢI 28/8/1928 22/3/1973 Xã Phú Long, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Xưởng cơ khí 66 tỉnh Thanh Hóa 

XÃ TÂN HIỆP

70 LƯƠNG VĂN THÊM 17/5/1924 18/4/1961 Xã Tân Hiệp, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Ban Tổ chức Trung ương 

71 NGUYỄN VĂN BỘT 1930 02/1/1967 Xã Tân Hiệp, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Miến mỳ chính Việt Trì 

72 PHAN BẮC 12/1934 25/11/1967 Xã Tân Hiệp, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Trung học Kỹ thuật - Bộ Công nghiệp Nhẹ 

XÃ TÂN KHÁNH

73 NGUYỄN CHÍ THÀNH 18/4/1944 01/05/1974 Xã Tân Khánh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Cục Thủy sản, Ủy ban Nông nghiêp, tỉnh Hà Tây 

XÃ TÂN PHƯỚC

74 NGUYỄN HỒNG NGUYÊN 25/8/1933 22/5/1975 Xã Tân Phước, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Y sĩ điều trị-Viện chống Lao Hà Nội 

XÃ TÂN THỚI

75 ĐỖ HOÀNG LỄ 01/06/1932   Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một  

76 ĐỖ KIM NGỌC 02/10/1929 05/10/1975 Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Hoạ sỹ sáng tác - Xưởng Mỹ thuật Sân khấu - Bộ Văn hóa 

77 ĐỖ KIM VUI 01/06/1932 24/11/1967 Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Công ty Kiến trúc Uông Bí, Quảng Ninh học sinh Trường Bổ túc Cán bộ Y tế Trung ương 

78 HOÀNG NGỌC ẨN 1931 28/11/1970 Xã Tân Thới, huyện Chợ Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Nhà máy Xe đạp Thống nhất - Bộ Cơ khí luyện kim 

79 LÊ VĂN ẢNH 01/12/1933 12/09/1974 Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Phòng Trồng trọt - Ủy ban Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa 

80 LÊ VĂN SÁNG 20/11/1925 05/09/1975 Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Ban Tuyên huấn TW Đảng 

81 NGUYỄN HỒNG ĐIỀU 12/1930 31/12/1966 Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Công ty Xây lắp mỏ đường giây, 1965 - 1966 Trường Y sĩ tỉnh Thái Bình 

82 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 1923 16/1/1975 Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Học thuốc dân tộc, Chùa Bộc, khu Đống Đa, Hà Nội 

83 NGUYỄN VĂN LỢI 01/6/1942 22/5/1975 Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Đài C2 - Cục Điện chính - Tổng cục Bưu điện 

84 NGUYỄN VĂN MINH 1952 23/4/1974 Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Bổ túc Văn hoá Thương binh tỉnh Quảng Ninh 

85 NGUYỄN VĂN TUẤN 11/12/1924 08/03/1975 Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Ban CP72 

86 PHẠM MINH RI 12/04/1925 10/03/1962 Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Bộ Công nghiệp Nặng 

87 PHAN ANH NA 23/9/1940 26/5/1975 Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Chi điểm Ngân hàng Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng 

88 LÊ ĐẠT MINH 03/06/1945 02/12/1974 Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương T72, K2, Đội phẫu thực C13 phân khu I tỉnh Thanh Hóa 

89 TRẦN VĂN NGÀN 1942 24/3/1974 Xã Tân Thới, huyện Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương  

90 VÕ VĂN TIẾN 07/03/1919   Xã Tân Thới, huyện Lai Thiêu, tỉnh Bình Dương  

XÃ THUẬN GIAO

91 NGUYỄN VĂN MAI 23/9/1943   Xã Thuận Giao, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một  

92 NGUYỄN VĂN TẤN 1921   Xã Thuận Giao, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một  

XÃ VĨNH PHÚ

93 LÊ BÁ PHƯỢNG 14/7/1920 03/04/1974 Xã Vĩnh Phú, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Đại học Nông nghiệp I thành phố Hà Nội 

94 NGUYỄN TƯ HIỀN 02/03/1930 11/03/1965 Xã Vĩnh Phú, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Nông trường Vân Lĩnh - Phú Thọ 

THỊ TRẤN LÁI THIÊU

95 VÕ VĂN VINH 05/01/1930   Thị trấn Lái Thêu, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Cao đẳng Mỹ thuật TP Hà Nội 

XÃ HƯNG ĐỊNH

96 NGUYỄN VĂN CƠ 0/6/1932   xã Hưng Định, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc 4


